
Phụ lục

Số liệu kết quả hoạt động kinh doanh du lịch tháng 5 năm 2024

Chỉ tiêu

Đơn

vị

tính

Chính

thức

tháng

4/2024

Ước thực

hiện kỳ

báo cáo

(Tháng 

5/2024)

Tỷ lệ so

với cùng

kỳ (%)

Lũy kế đến

kỳ báo cáo

Tỷ lệ so

với cùng

kỳ (%)

(A) (B) (C) (D) (E) (G)

1. Về cơ sở lưu trú

du lịch
- - - - - -

1.1 Tổng số lượt 

khách phục vụ
Lượt 843.268 830.000 184,41 3.841.342 240,04

- Khách quốc tế Lượt 391.075 400.000 269,00 2.012.520 394,40

- Khách nội địa Lượt 452.193 430.000 142,68 1.828.822 167,78

1.2 Ngày khách 

lưu trú 
Ngày 2.318.367 2.217.000 176,26 10.480.843 233,23

- Khách quốc tế Ngày 1.368.762 1.400.000 235,38 6.840.998 309,96

- Khách nội địa Ngày 949.605 817.000 123,22 3.639.845 159,18

1.3 Công suất sử 

dụng phòng bình 

quân

% 59,73 57,12 - 54,56 -

- Hạng cơ sở lưu 

trú từ 4 – 5 sao
% 70,63 64,87 - 61,40 -

- Hạng cơ sở lưu 

trú từ 1 – 3 sao
% 62,96 57,83 - 54,74 -

- Khác % 40,44 38,33 - 39,89 -

2. Về doanh nghiệp

lữ hành, vận

chuyển khách du

lịch

- - - - -

2.1 Tổng số lượt 

khách phục vụ
Lượt 162.849 176.700 138,23 725.708 193,68

- Khách quốc tế 

đến
Lượt 89.058 90.000 215,52 419.894 321,48

- Khách nội địa Lượt 73.112 86.000 100,64 303.476 125,53

- Khách Việt Nam 

đi nước ngoài
Lượt 679 700 113,27 2.338 100,60

2.2 Tổng doanh

thu từ doanh

nghiệp lữ hành,

Triệu

đồng
398.794 405.000 138,67 1.854.328 216,36



vận chuyển khách

du lịch

- Khách quốc tế 

đến

Triệu

đồng
301.923 303.000 169,59 1.462.577 271,29

- Khách nội địa
Triệu

đồng
86.476 91.000 86,47 355.874 123,25

- Khách Việt Nam 

đi nước ngoài

Triệu

đồng
10.395 11.000 134,69 35.877 122,87

2.3 Khách du lịch

đến Khánh Hòa

bằng tàu biển

Lượt 12.000 0 - 55.093 1.240,27

3. Lượt khách 

tham quan du lịch
Lượt 1.563.447 1.800.000 109,20 6.700.514 137,59

4. Tổng thu từ

khách du lịch trên

địa bàn tỉnh

Khánh Hòa

Triệu

động
4.360.235 4.200.560 232,50 19.933.753 254,07




